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Viết tắt Nguyên nghĩa 

CBQL Cán bộ quản lí 

CBQLGD Cán bộ quản lí giáo dục 

CNH Công nghiệp hóa 

DHTH Dạy học tích hợp 

GD Giáo dục 

GD THCS Giáo dục trung học cơ sở 

GD&ĐT Giáo dục và đào tạo 

GV Giáo viên 

HĐH Hiện đại hóa 

HS Học sinh 

NXB Nhà xuất bản 

QLGD Quản lí giáo dục 

SL Số lượng 

TB Trung bình 

THCS Trung học cơ sở 

ThS Thạc sĩ 

TS Tiến sĩ 

UBND Ủy ban nhân dân 
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